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Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán - Ch  to  phiên toà:ẩ ủ ạ  Ông Vũ Quang Trung

Các H i th m nhân dân: ộ ẩ

1. Ông Bùi Đ c Tuy nắ ề

2. Bà Ph m Th  H ngạ ị ằ

- Thư ký phiên toà: Ông Vũ Văn Th ng - Th  ký Toà án nhân dân qu n D,ắ ư ậ
thành ph  H i Phòng.ố ả

- Đ i di n Vi n Ki n sát nhân dân qu n D thành ph  H i Phòng thamạ ệ ệ ể ậ ố ả
gia phiên tòa: Bà Đ ng Th  Đ m ặ ị ậ - Ki m sát viên.ể

Ngày 09 tháng 02 năm 2018 t i tr  s  Toà án nhân dân qu n D, thành phạ ụ ở ậ ố
H i Phòng xét x  s  th m v  án th  lý s  132/2017/TLST- HNGĐ ngày 21ả ử ơ ẩ ụ ụ ố
tháng 11 năm 2017 v  vi c “ Ly hôn, tranh ch p v  nuôi con chung”, theo Quy tề ệ ấ ề ế
đ nh đ a v  án ra xét x  s  02/2018/QĐXX-ST ngày 22 tháng 01 năm 2018, gi aị ư ụ ử ố ữ
các đ ng s :ươ ự

Nguyên  đ n:  Ch  Đ  Th  H,  sinh  năm 1983.  ĐKHKTT t i:  Khu  P 2,ơ ị ỗ ị ạ
ph ng Đ, qu n D, thành ph  H i Phòng. Có m tườ ậ ố ả ặ

 B  đ n: Anh Tr n Văn H, sinh năm 1973. ĐKHKTT và trú t i: Khu Pị ơ ầ ạ
2,ph ng Đ, qu n D, thành ph  H i Phòng. V ng m t (có đ n đ  ngh  xét xườ ậ ố ả ắ ặ ơ ề ị ử
v ng m t).ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

T i đ n kh i ki n đ  ngày 14/11/2017, b n t  khai và trong quá trìnhạ ơ ở ệ ề ả ự
chu n b  xét x , nguyên đ n là ch  Đ  Th  H trình bày:ẩ ị ử ơ ị ỗ ị
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V  quan h  hôn nhân: ề ệ Ch  và anh Tr n Văn H xây d ng gia đình v i nhauị ầ ự ớ
trên c  s  t  nguy n vào năm 1999, có đăng ký k t hôn t i y ban nhân dân xãơ ở ự ệ ế ạ Ủ
Đ, huy n K (nay là ph ng Đ, qu n D), thành ph  H i Phòng. V  ch ng s ngệ ườ ậ ố ả ợ ồ ố
hòa thu n đ n năm 2004 thì phát sinh mâu thu n. Nguyên nhân mâu thu n là doậ ế ẫ ẫ
anh H th ng xuyên u ng r u, s ng không có trách nhi m v i gia đình, v  con.ườ ố ượ ố ệ ớ ợ
Mâu thu n ngày càng căng th ng,th ng xuyên x y ra cãi vã. Ch  đã nh n nh n,ẫ ẳ ườ ả ị ẫ ị
cùng gia đình hai bên hòa gi i và t o đi u ki n cho anh H s a đ i nhi u l nả ạ ề ệ ử ổ ề ầ
nh ng anh H v n không thay đ i cách s ng. T  năm đ u năm 2015 đ n nay, chư ẫ ổ ố ừ ầ ế ị
đã v  nhà b  m  đ  và v  ch ng s ng ly thân, không còn  quan tâm t i nhau cề ố ẹ ẻ ợ ồ ố ớ ả
v  tình c m cũng nh  kinh t . Nay ch  th y tình c m v  ch ng không còn khề ả ư ế ị ấ ả ợ ồ ả
năng đoàn t  đ c nên đ  ngh  Tòa án gi i quy t cho ch  đ c ly hôn anh H.ụ ượ ề ị ả ế ị ượ

V   con chungề : Ch  và anh H  ị có 02 con chung là Tr n Th  T, sinh ngàyầ ị
23/06/2001 và Tr n Th  Thu P, sinh ngày 26/5/2014, hi n đang s ng v i ch . Sauầ ị ệ ố ớ ị
khi ly hôn, ch   có nguy n v ng nuôi c  hai con. Ti n c p d ng nuôi các con,ị ệ ọ ả ề ấ ưỡ
hai bên t  th a thu n.ự ỏ ậ

V  tài s n chung:ề ả  V  ch ng t  th a thu n ch  không yêu c u Toà án gi iợ ồ ự ỏ ậ ị ầ ả
quy t. ế

T i Biên b n ghi l i khai ngày 19/12/2017, b  đ n là anh H trình bày:ạ ả ờ ị ơ  

V  quan h  hôn nhân: ề ệ Anh xác nh n v  th i gian k t hôn cũng nh  quáậ ề ờ ế ư
trình chung s ng và con chung nh  ch  H trình bày là đúng. Th i gian g n đây,ố ư ị ờ ầ
v  ch ng có x y ra mâu thu n căng th ng, th ng xuyên x y ra cãi vã. Hi nợ ồ ả ẫ ẳ ườ ả ệ
t i anh và ch  H đã s ng ly thân. Nay ch  H làm làm đ n xin ly hôn, anh đạ ị ố ị ơ ề
ngh  Tòa án gi i quy t ly hôn theo th  t c đ n ph ng theo quy đ nh phápị ả ế ủ ụ ơ ươ ị
lu t. ậ

V  nuôi con chung: ề V  ch ng có 02 con nh  ch  H trình bày  trên. Khiợ ồ ư ị ở
ly hôn, ch  H nh n nuôi hai con, anh đ ng ý n u đ  ngh   c a ch  H phù h pị ậ ồ ế ề ị ủ ị ợ
v i nguy n v ng c a các conớ ệ ọ ủ . V n đ  c p d ng nuôi con, hai v  ch ng tấ ề ấ ưỡ ợ ồ ự
th a thu n. ỏ ậ

V  tài s n chungề ả : V  ch ng t  th a thu n không yêu c u Tòa án gi iợ ồ ự ỏ ậ ầ ả
quy t.ế

T i các đ n đ  ngh  ngày 14/12/2017, hai con chung là  ạ ơ ề ị Tr n Th  T, sinhầ ị
ngày 23/06/2001 và Tr n Th  Thu P, sinh ngày 26/5/2014 đ uầ ị ề  có nguy n v ng ệ ọ ở
v i ch  H. ớ ị

Trong quá trình gi i quy t v  án, Tòa án thông báo m  phiên h p ti p c nả ế ụ ở ọ ế ậ
ch ng c  và hòa gi i, tuy nhiên anh H đ u v ng m t. Tòa án đã ti n hành đi uứ ứ ả ề ắ ặ ế ề
tra xác minh, thu th p ch ng c  v  mâu thu n v  ch ng và quy t đ nh đ a vậ ứ ứ ề ẫ ợ ồ ế ị ư ụ
án ra xét x . Anh H đã đ c t ng đ t h p l  quy t đ nh đ a v  án ra xét x .ử ượ ố ạ ợ ệ ế ị ư ụ ử
Ngày 26/01/2018, anh H có đ n đ  ngh  xét x  v ng m t. ơ ề ị ử ắ ặ
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T i phiên tòa, ch  Hà v n gi  nguyên quan đi m đ  ngh  ly hôn anh H. Vạ ị ẫ ữ ể ề ị ề
v n đ  con chung, ch  đ  ngh  đ c nuôi hai con vì các con đ u có nguy n v ngấ ề ị ề ị ượ ề ệ ọ

 v i chở ớ ị. V  tài s n, ch  không yêu c u tòa án gi i quy t.ề ả ị ầ ả ế

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n D thành ph  H i Phòng tham giaạ ệ ệ ể ậ ố ả
phiên tòa phát bi u ý ki n v  vi c tuân theo pháp lu t t  t ng trong quá trìnhể ế ề ệ ậ ố ụ
gi i quy t v  án c a Th m phán, HĐXX; vi c ch p hành pháp lu t c a ng iả ế ụ ủ ẩ ệ ấ ậ ủ ườ
tham gia t  t ng và phát bi u ý ki n v  vi c gi i quy t v  án: Đ  ngh  ch pố ụ ể ế ề ệ ả ế ụ ề ị ấ
nh n yêu c u ly hôn c a ch  H; v  con chung: Giao c  hai con chung cho ch  Hậ ầ ủ ị ề ả ị
nuôi, v n đ  c p d ng nuôi con, không đ  ngh  gi i quy t; vấ ề ấ ưỡ ề ị ả ế  tài s n chung,ề ả
do hai bên không yêu c u nên không xem xét.ầ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

           Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đứ ệ ồ ơ ụ ư c th m tra t iợ ẩ ạ
phiên toà, căn c  vào k t qu  tranh t ng t i phiên toà, H i đ ng xét x  nh nứ ế ả ụ ạ ộ ồ ử ậ
đ nh:ị

[1]V  t  t ng dân s : Ch  Đ  Th  H có đ n đ  ngh  Tòa án nhân dân qu nề ố ụ ự ị ỗ ị ơ ề ị ậ
D gi i quy t ly hôn v i ch  anh Tr n Văn H c  trú t i ph ng Đ, qu n D, thànhả ế ớ ị ầ ư ạ ườ ậ
ph  H i Phòng. Theo quy đ nh t i Đi u 28, Đi u 35, Đi u 39 c a B  lu t Tố ả ị ạ ề ề ề ủ ộ ậ ố
t ng Dân s , v  án thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân qu n D,ụ ự ụ ộ ẩ ề ả ế ủ ậ
thành ph  H i Phòng.ố ả

Anh Tr n Văn H đã đ c Tòa án nhân dân qu n D t ng đ t quy t đ nhầ ượ ậ ố ạ ế ị
đ a v  án ra xét x  h p l , nh ng đã có đ n đ  ngh  xét x  v ng m t. Căn cư ụ ử ợ ệ ư ơ ề ị ử ắ ặ ứ
Đi u 227, Đi u 228 c a B  lu t T  t ng Dân s , H i đ ng xét x  ti n hành xétề ề ủ ộ ậ ố ụ ự ộ ồ ử ế
x  v ng m t anh H.ử ắ ặ

[2] V  quan h  hôn nhân: Ch  Đ  Th  H và anh Tr n Văn H xây d ngề ệ ị ỗ ị ầ ự
gia đình v i nhau  ớ trên c  s  t  nguy n,  ơ ở ự ệ có  đăng ký k t hôn, theo quy đ nhế ị
Lu t hôn nhân và gia đình. Đây là quan h  hôn nhân h p pháp, đ c pháp lu tậ ệ ợ ượ ậ
th a nh n và b o v .  ừ ậ ả ệ Sau khi k t hôn, cu c s ng chung c a v  ch ng hoàế ộ ố ủ ợ ồ
thu n, h nh phúc đậ ạ ư c kho ng 10 năm thì phát sinh mâu thu n. Quá trình xácợ ả ẫ
minh th p ch ng c  t i n i ch  H và anh H c  trú và qua l i khai c a b  đ  chậ ứ ứ ạ ơ ị ư ờ ủ ố ẻ ị
H đ u xác đ nh: Ch  H và anh H x y ra mâu thu n đã lâu, gia đình hai bên đã hòaề ị ị ả ẫ
gi i, khuyên b o nhi u l n nh ng không thành, mâu thu n gi a ch  H và anh Hả ả ề ầ ư ẫ ữ ị
ngày càng tr m tr ng. Hi n t i, ch  H và anh H đã s ng ly thân, không có sầ ọ ệ ạ ị ố ự
quan tâm t i  nhau. Nay ch  H làm đ n ly hôn anh H, đ  ngh  Tòa án gi i quy tớ ị ơ ề ị ả ế
theo quy đ nh pháp lu t. ị ậ

H i đ ng xét x  xét th y theo quy đ nh t i Đi u 19 c a Lu t hôn nhân vàộ ồ ử ấ ị ạ ề ủ ậ
gia đình: "1. V  ch ng có nghĩa v  ợ ồ ụ th ngươ  yêu, chung th y, tôn tr ng, quan tâm,ủ ọ
chăm sóc, giúp đ  nhau; cùng nhau chia s , th c hi n các công vi c trong giaỡ ẻ ự ệ ệ
đình.

2. V  ch ng có nghĩa v  s ng chung v i nhau, tr  tr ng h p v  ch ngợ ồ ụ ố ớ ừ ườ ợ ợ ồ
có th a thu n khác ho c do yêu c u c a ngh  nghi p, công tác, h c t p, thamỏ ậ ặ ầ ủ ề ệ ọ ậ
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gia các ho t đ ng chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i và lý do chính đáng khác"ạ ộ ị ế ộ .
Căn c  vào ứ quy đ nh c a pháp lu t và th c t , có th  th y ch  H và anh H đã viị ủ ậ ự ế ể ấ ị
ph m nghiêm tr ng quy n và nghĩa v  c a v  ch ng, hôn nhân lâm vào tìnhạ ọ ề ụ ủ ợ ồ
tr ng tr m tr ng, đ i s ng chung không th  kéo dài, m c đích hôn nhân khôngạ ầ ọ ờ ố ể ụ
đ t đ c. Tòa án đã ti n hành hòa gi i nh ng anh H v ng m t nên không ti nạ ượ ế ả ư ắ ặ ế
hành hòa gi i đ c. Vi c ch  H xin ly hôn, anh H cũng không  có nguy n v ngả ượ ệ ị ệ ọ
đoàn t  và đ  ngh  Tòa án gi i quy t theo quy đ nh pháp lu t. Vì v y, yêu c uụ ề ị ả ế ị ậ ậ ầ
c a ch  H v  vi c xin ly hôn anh H phù h p v i Đi u 56 Lu t Hôn nhân giaủ ị ề ệ ợ ớ ề ậ
đình, c n ch p nh n. ầ ấ ậ

[3]  V  con  chung:  ề Hi n  nay  hai  con  chung  là  ệ Tr n  Th  T,  sinh  ngàyầ ị
23/06/2001 và Tr n Th  Thu P, sinh ngày 26/5/2014 đang  v i ch  H và đ u cóầ ị ở ớ ị ề
nguy n v ng  v i m , anh H cũng đ ng ý theo nguy n v ng c a các conệ ọ ở ớ ẹ ồ ệ ọ ủ . Yêu
c u c a ch  H đ  ngh  nh n nuôi hai con là phù h p quy đ nh t i Đi u 81, 82, 83ầ ủ ị ề ị ậ ợ ị ạ ề
Lu t Hôn nhân và gia đình; phù h p v i th c t , v i nguy n v ng các cháu vàậ ợ ớ ự ế ớ ệ ọ
đ m b o đ c quy n và l i ích c a con chung. Vì v y, c n giao c  con chungả ả ượ ề ợ ủ ậ ầ ả
cho ch  Hị  nuôi d ng. ưỡ V n đ  c p d ng nuôi con, do ch  H và anh H t  th aấ ề ấ ưỡ ị ự ỏ
thu n, H i đ ng xét x  không xem xét. ậ ộ ồ ử

[4] V  tài s n chung: V  ch ng t  th a thu n, không yêu c u Tòa án gi iề ả ợ ồ ự ỏ ậ ầ ả
quy t nên h i đ ng xét x  không xem xét. ế ộ ồ ử

[5] V  án phí: Ch  Đ  Th  H là nguyên đ n trong v  án ly hôn ph i n p ánề ị ỗ ị ơ ụ ả ộ
phí dân s  s  th m theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ơ ẩ ị ủ ậ

[6] V  quy n kháng cáo: Ch  H và anh H đ c quy n kháng cáo b n ánề ề ị ượ ề ả
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Vì các l  trênẽ . 

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  kho n 1 Đi u 51, Đi u 56, Đi u 81, Đi u 82, Đi u 83 Lu t hônứ ả ề ề ề ề ề ậ
nhân và gia đình năm 2014; Đi u 28, Đi u 35, Đi u 39, Đi u 147, Đi u 207,ề ề ề ề ề
Đi u 227, Đi u 228, Đi u 273 B  lu t t  t ng dân s ; Lu t phí và l  phí; Nghề ề ề ộ ậ ố ụ ự ậ ệ ị
quy t s  326/2016UBTVQH 14 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p,ế ố ị ề ứ ễ ả ộ
qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Toà án.  ả ử ụ ệ

X : ử

1. V  quan h  hôn nhân: Cho ly hôn gi a ch  Đ  Th  H và anh Tr n Vănề ệ ữ ị ỗ ị ầ
H.

2.V  nuôi  con  chung:  Giao  c  hai  con  chung  ề ả Tr n  Th  T,  sinh  ngàyầ ị
23/06/2001 và Tr n Th  Thu P, sinh ngày 26/5/2014  cho ch  H  ầ ị ị tr c ti p nuôiự ế
d ng ưỡ cho đ n khi đ  18 tu i ho c có s  thay đ i khác theo quy đ nh c a phápế ủ ổ ặ ự ổ ị ủ
lu t. V n đ  c p d ng nuôi con, hai ậ ấ ề ấ ưỡ bên t  th a thu n. ự ỏ ậ

Không ai đ c c n tr  vi c thăm nom, chăm sóc, nuôi d ng, giáo d cượ ả ở ệ ưỡ ụ
con chung sau ly hôn. 
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3. V  án phí: Ch  Đ  Th  H ph i n p án phí ly hôn s  th m là 300.000 (Baề ị ỗ ị ả ộ ơ ẩ
trăm nghìn) đ ng ồ đ c tr  vào s  ti n t m ng án phí đã n p ượ ừ ố ề ạ ứ ộ theo biên lai số
14036 ngày 21 tháng 11 năm 2017 t i Chi c c Thi hành án Dân s  qu n D, thànhạ ụ ự ậ
ph  H i Phòng. ố ả

4. V  quy n kháng cáo: ề ề

Ch  Đ  Th  H có m t đ c quy n kháng cáo b n án trong th i h n 15ị ỗ ị ặ ượ ề ả ờ ạ
ngày k  t  ngày tuyên án.ể ừ

Anh Tr n Văn H v ng m t đ c quy n kháng cáo b n án trong th i h nầ ắ ặ ượ ề ả ờ ạ
15 ngày k  t  ngày nh n đ c b n án ho c k  t  ngày b n án đ c niêm y tể ừ ậ ượ ả ặ ể ừ ả ượ ế
h p l ./.ợ ệ

N i nh n: ơ ậ
-Vi n ki m sát qu n D;ệ ể ậ
- VKSND thành ph  H i Phòng;ố ả
- TAND thành ph  H i Phòng;ố ả
- Chi c c THA qu n D;ụ ậ
- UBND ph ng Đ;ườ
- Các đư ng s ;ơ ự
- L u: VT, h  s  v  ánư ồ ơ ụ .

T/M H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

                            Vũ Quang Trung
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THÀNH VIÊN H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử

Bùi Đ c Tuy n        Ph m Thắ ề ạ ị
H ngằ

TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Vũ Quang Trung


